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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Số: 01/2018/QĐDS-PT 

Ngày: 06-3-2018 
“V/v: Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự”  

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG  
 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Khánh Hùng – Thẩm phán 

 Thẩm phán: Ông Mai Thiện Kế 

                   Ông Huỳnh Đức Khải        

 Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Trần Thúy Duy - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên họp: Bà 

Trần Hồng Diễm - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 06 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

mở phiên họp phúc thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 13/2018/TLPT-

VDS ngày 05 tháng 02 năm 2018 về yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực hành 

vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 25/2018/QĐ-PT
 
ngày 12 tháng 02 năm 

2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:
 
Ông Giang Văn Đ1, sinh năm 1977, địa 

chỉ: Ấp X, xã V, thị xã V, tỉnh S (có mặt). 

2. Người bị yêu cầu: Ông Giang Văn T, sinh năm 1954, địa chỉ: ấp X, xã V, 

thị xã V, tỉnh Sóc Trăng. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1 Bà Nguyễn Ngọc A, sinh năm 1956 (vắng mặt). 

3.2 Ông Giang Văn Đ2, sinh năm 1979 (vắng mặt). 

3.3 Bà Giang Thị Q, sinh năm 1981 (vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: ấp X, xã V, thị xã V, tỉnh S. 

3.4 Bà Giang Thị C, sinh năm 1984, địa chỉ: ấp A, B, huyện C, Thành phố H 

(vắng mặt). 

3.5 Bà Giang Thị T1, sinh năm 1984, địa chỉ: Khóm G, Phường N, thành phố 

S, tỉnh S (vắng mặt). 

4. Người kháng cáo: Người yêu cầu ông Giang Văn Đ1. 

Những vấn đề cụ thể người kháng cáo yêu cầu Tòa án phúc thẩm giải quyết: 

Ngày 17-01-2018, ông Giang Văn Đ1 kháng cáo toàn bộ Quyết định tuyên bố một 
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người bị mất năng lực hành vi dân sự số 01/2018/QĐST-VDS ngày 09 tháng 01 năm 

2018 của Tòa án nhân dân thị xã V, yêu cầu Tòa án phúc thẩm xem xét lại việc Tòa 

án sơ thẩm yêu cầu đưa ông Giang Văn T đi giám định tại Trung tâm Pháp y Tâm 

thần khu vực T. Tại phiên họp phúc thẩm, ông Giang Văn Đ1 vẫn giữ nguyên nội 

dung đơn kháng cáo. 

Tại phiên họp phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu 

ý kiến nhận xét Thẩm phán, Hội đồng phúc thẩm, Thư ký phiên họp và những người tham 

gia tố tụng đã tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ việc, kể từ khi thụ 

lý vụ việc cho đến trước thời điểm Hội đồng phúc thẩm hội ý. Đồng thời đề nghị Hội đồng 

phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông Giang Văn Đ1. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng nhận định:
 

 - Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 12-10-2017, ông Giang Văn 

Đ1 yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Giang Văn T mất năng lực hành vi dân sự, căn cứ để 

ông Đ1 yêu cầu là Giấy xác nhận tình trạng tâm thần số 177/GXN-TTh ngày 29-8-

2017 của Trung tâm pháp y – Sở Y tế B (bút lục số 14). Theo Giấy xác nhận tình 

trạng tâm thần số 177/GXN-TTh ngày 29-8-2017 đã kết luận ông Giang Văn T bị sa 

sút trí tuệ sau tai biến mạch máu não (Giấy xác nhận này có giá trị trong chín mươi 

ngày kể từ ngày ký). 

- Ngày 13-12-2017, Tòa án nhân dân thị xã V có ra Quyết định trưng cầu giám 

định số 02/2017/QĐ-TCGĐ để trưng cầu Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực T thực 

hiện việc giám định và kết luận giám định về tâm thần, khả năng nhận thức, điều 

khiển hành vi của ông Giang Văn T (bút lục số 32) và thông báo việc giám định cho 

ông Đ1 được biết. Tuy nhiên, ông Đ1 không thực hiện việc đưa ông T đến Trung tâm 

Pháp y Tâm thần khu vực T để giám định, với lý do tình trạng sức khỏe của ông Đ1 

không thể đưa đi giám định được. 

Nhận thấy, Trung tâm pháp y – Sở Y tế B là Trung tâm pháp y cấp tỉnh, theo 

qui định tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật giám định tư pháp, có quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm pháp y cấp 

tỉnh như sau: “Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và 

Luật giám định tư pháp”. Tại khoản 3 Điều 12 của Luật giám định tư pháp năm 2012 

có quy định: “Tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần bao gồm: 

a) Viện pháp y tâm thần trung ương thuộc Bộ Y tế; 

b) Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế”. 

Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 07 năm 2013 

của Chính phủ có quy định: “Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày Luật giám định tư 

pháp có hiệu lực thi hành, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực phải được thành lập. 
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Tổ chức giám định pháp y tâm thần ở địa phương được thành lập và hoạt động 

theo quy định của Pháp lệnh giám định tư pháp tiếp tục hoạt động cho đến khi Trung 

tâm pháp y tâm thần khu vực được thành lập và đi vào hoạt động”. 

 Như vậy, đến thời điểm hiện nay Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực T đã 

được thành lập và hoạt động nên Trung tâm pháp y – Sở Y tế B không còn có chức 

năng giám định pháp y tâm thần. Do đó, Giấy xác nhận tình trạng tâm thần số 

177/GXN-TTh ngày 29-8-2017 của Trung tâm pháp y – Sở Y tế B không phải là căn 

cứ để Tòa án xem xét việc tuyên bố ông Giang Văn T mất năng lực hành vi dân sự. 

Tòa án nhân dân thị xã V không chấp nhận yêu cầu của ông Giang Văn Đ1 về việc 

tuyên bố ông Giang Văn T mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ, đúng quy định 

của pháp luật. Mặt khác, ngoài Giấy xác nhận tình trạng tâm thần số 177/GXN-TTh 

ngày 29-8-2017 của Trung tâm pháp y – Sở Y tế B, thì tại phiên họp phúc thẩm ông 

Đ1 không cung cấp được các tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh cho việc 

kháng cáo của ông là cơ cơ sở. Cho nên kháng cáo của ông Đ1 là không có căn cứ để 

chấp nhận. 

Đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát là có sơ sở nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 Về lệ phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên người 

kháng cáo phải chịu lệ phí dân sự phúc thẩm là 300.000 đồng, được khấu trừ vào số 

tiền tạm ứng lệ phí phúc thẩm đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu số 0000730 

ngày 18-01-2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã V, tỉnh Sóc Trăng. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ:
 
Điểm a khoản 3 Điều 375 và khoản 2 Điều 37 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Không chấp nhận kháng cáo của người yêu cầu ông Giang Văn Đ1. 

Giữ nguyên Quyết định tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sự số 

01/2018/QĐST-VDS ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân thị xã V, tỉnh 

Sóc Trăng. 

Lệ phí giải quyết việc dân sự phúc thẩm: Buộc ông Giang Văn Đ1 phải chịu lệ 

phí dân sự phúc thẩm là 300.000 đồng, ông Đ1 được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ 

phí phúc thẩm đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu số 0000730 ngày 18-01-2018 

của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã V, tỉnh Sóc Trăng. Như vậy ông Đ1 đã thực 

hiện xong nghĩa vụ nộp lệ phí phúc thẩm. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- VKSND tỉnh Sóc Trăng; 

- TAND thị xã V; 

- Chi cục THADS thị xã V; 

- Lưu (HS -TDS). 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Khánh Hùng 
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